
I. KHÓA 22D

STT MSSV Họ Tên Lớp SV

 KQHT kỳ 

1 năm 

2024

Xếp loại
Số tiền HB/tháng 

(đ)

Số 

tháng

Số tiền HB cấp kỳ 2 

năm 2024 (đ) 
Số Tài khoản

Ngân 

hàng

1. HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT_Chương trình chất lượng cao

1 2221001816 Lê Thị Anh Thư CLC_22DMC07 3,06 Khá 3.630.000       4     14.520.000          1032644272 VCB

2. HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ THPT)_Chương trình chất lượng cao

1 2221002540 Lê Minh Quốc Khánh CLC_22DTM02 3,38 Giỏi 3.630.000       4     14.520.000          1032647441 VCB

3. HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA TỔ CHỨC_Chương trình chất lượng cao

1 2221001449 Hà Tố Trinh CLC_22DMC03 3,35 Giỏi 3.630.000       4     14.520.000          1032754247 VCB

Cộng : 3 43.560.000          

II. KHÓA 23D

STT MSSV Họ Tên Lớp SV

 KQHT kỳ 

1 năm 

2024

 KQRL kỳ 

1 năm 

2024

Số tiền HB/tháng 

(đ)

Số 

tháng

Số tiền HB cấp kỳ 2 

năm 2024 (đ) 
Số Tài khoản

Ngân 

hàng

1. HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT_Chương trình tích hợp_Chương trình tiếng Anh toàn phần

1 2321001623 Lý Thanh Nhàn TH_23DMA02 3,25 96 4.000.000       4     16.000.000          1041654908 VCB

2 2321002172 Phan Trần Như Ý IP_23DKQ01 2,96 93 6.000.000       4     24.000.000          1041654618 VCB

2. HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ THPT)_Chương trình tích hợp_Chương trình tiếng Anh toàn phần

1 2321001445 Trương Ngọc Bảo Châu TH_23DMA02 3,73 93 4.000.000       4     16.000.000          1041654463 VCB
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2

STT MSSV Họ Tên Lớp SV

 KQHT kỳ 

1 năm 

2024

 KQRL kỳ 

1 năm 

2024

Số tiền HB/tháng 

(đ)

Số 

tháng

Số tiền HB cấp kỳ 2 

năm 2024 (đ) 
Số Tài khoản

Ngân 

hàng

2 2321001400 Nguyễn Minh Hiền Nhi IP_23DMA01 3,65 91 6.000.000       4     24.000.000          1041657472 VCB

3. HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA TỔ CHỨC_Chương trình tích hợp

1 2321002626 Nguyễn Nhật Uyên TH_23DTM02 3,88 93 4.000.000       4     16.000.000          1041657441 VCB

Cộng : 5 96.000.000          

Tổng cộng: 8
Sinh 

viên 
139.560.000        

P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁNP. CÔNG TÁC SINH VIÊN

Một trăm ba mươi chín triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn./.

HIỆU TRƯỞNG
NGƯỜI LẬP


